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HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

Tên thuốc: BOTECGAN 

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đề xa tầm tay tré em. 

1. Thành phần công thức thuốc 

Thanh phần hoạt chất 

Cao đặc Actiso (Extractum Cynarae spissum) 100mg 

(Tương đương không thấp hơn 2,5 mg cynarin) 

Cao đặc Rau đắng dit (Extractum Glini oppositifolii) 75 mg 

(Tương với 750 mg Rau đắng đất (Herba Glini oppositifolii)) 

Bột Bìm bìm biếc (Semen Pharbitidis) 75 mg 

Thành phfin td dược: Lactose, Avicell, Calci carbonat, Bột Talc, | vđ 1 viên 

Amidon, Magnesi stearat, Poly Vinyl Pyrolidol (PVP), Erythosin 

lake, Oxyd sắt nâu, Carnauba, Sáp ong trắng, Nipagin, Nipasol, 

Đường ưắng 

2. Dạng bào ché: Viên nén bao đường, màu nâu đỏ, nhân bên trong màu xám, vị đắng. 

3. Chỉ định: 

Thanh nhiệt, tăng cường chức năng gan, dùng cho bệnh nhân bị mụn nhọt, ban ngứa, 

nổi mề đay, vàng da, táo bón. 

4. Cách dùng, liều dùng 

4.1. Liều dùng 

- Liều dùng: Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 — 4 viên. 

Tré em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. 

4.2. Cách dàng: Uống sau ăn 

5. Chống chỉ định 

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc 

Phụ nữ có thai hoặc dang cho con bú, người gầy yéu. 

Người hư hàn, tiêu chảy. 

Bệnh nhân dai tháo duong 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc ⁄ 

Chưa có báo cáo b`/
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7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai va cho con bú 

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng 

chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

9. Tương tác thuốc, tương ky của thuốc: Chưa có thông tin 

10. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong mudn gặp phải 

khi sử dụng thuốc 

11. Quá liều và cách xử trí 

11.1. Quá liều: 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc 
11.2. Xử trí 

Tich cực theo dõi dé có biện pháp xử lý kịp thời 

12. Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên, kèm hướng dẫn sử dung 

13. Điều kiện bao quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

- Han dùng: 36 thang k& từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

14. Tên, địa chỉ, biểu tượng của n 

Số 102, Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

DT: 022035842398 Fax: 0220.3853848 
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